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Câu 1.  
Cho sơ đồ chuyển hóa  hợp chất của PHOTPHO gồm:  

Zn3P2 ; (P) ; (P2O5) ; (H3PO4) ; Ag3PO4 ; Ca3(PO4)2 ; Na3PO4 ; Na2HPO4 ; NaH2PO4 
(Ký hiệu các hợp chất bởi các chữ cái X, A, Y, T, M, N như hình vẽ) 

 

 
 

1.1. Điền các chất tương ứng với đặc điểm tính chất vào ô trống.  (Ghi câu trả lời vào bảng 1.1) 
1.2. Tìm chất tương ứng với các chữ cái : X, A, Y, T, M, N trên sơ đồ  (Ghi câu trả lời vào bảng 1.2) 
1.3. Viết PTHH, ghi chất tương tác lên sơ đồ chuyển hóa    (Ghi câu trả lời vào bảng 1.3) 

 
 

BẢNG 1 
CHẤT 

(nhóm 1) 
Ký hiệu 

(nhóm 2) 
ĐẶC ĐIỂM – TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG 

  (a) Có 2 dạng thù hình thường gặp là trắng và đỏ 
  (b) Photphua kim loại, ứng dụng làm thuốc diệt chuột 
  (c) Thành phần chính của quặng photphorit, apatit 
  (d) Sản phẩm của photpho cháy trong không khí dư oxi 
  (e) Axit 3 nấc, độ mạnh trung bình, tác dụng với dung dịch kiềm cho 3 loại muối, 

không thể hiện tính oxi hóa trên P+5 
  (g) Muối đihidrophotphat 
  (h) Muối hidrophotphat 
  (i) Muối photphat trung hòa 
  (k) Muối kết tủa màu vàng tan trong HNO3, sản phẩm của phản ứng nhận biết PO4

3- 

 
 
 
 
 

 



Page | 1  

 

Bảng 1.1 (NHÓM 1) 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (g) (h) (i) (k) 

         

 
Bảng 1.2 (NHÓM 2) 
 

   X A Y T M N 

P P2O5 H3PO4       

 
Bảng 1.3 (NHÓM 3) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

+               

 

Hoàn thành PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG:  

(a) 1H3PO4 + 1Ca(OH)2 ® 

(b) 2H3PO4 + 1Ca(OH)2 ® 

(c) 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 ® 

(d) 1H3PO4 + 1K2HPO4 ® 

(e) 1Ca(H2PO4)2 + 1Ca(OH)2 ® 

 

 

(g) H2PO4
- +? ® HPO4

2- +? 

(h) HPO4
2- + ? ® H2PO4

- +?  

(i) P + KClO3 ® P2O5 + KCl 

(k) KClO3  +  P  +  S ® KCl  +  SO2  +  ………. 

(m) P + H2SO4 ® H3PO4 + SO2  + H2O 
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Câu 2.  
Cho 0,1 mol axit H3PO4 tác dụng với dung dịch NaOH tạo sản phẩm muối 

Tính lượng chất phản ứng hoặc tạo thành trong các trường hợp sau: 
 

2.1.                                    
H3PO4 + NaOH 32% ® Na2HPO4 
0,1 mol 

2.2.                                                      
H3PO4 + NaOH 1M ® 1NaH2PO4 + 1Na2HPO4  
0,1 mol 

2.3.                                
H3PO4 + 200ml NaOH 2M ® 
0,1 mol 

mdd(NaOH) = ? gam 
C% (muối) = ? 

VNaOH = ?  
n (muối) = ?  

Xác định chất tan có trong 
dung dịch sau phản ứng, tính 
khối lượng các chất tan đó?  

 
 H3PO4 NaOH NaH2PO4 Na2HPO4 Na3PO4 

M= 98 40 120 142 164 
 

Câu 3. Bài toán điều chế , hiệu suất (Củng cố - Về nhà) 

 
3.1.  
Quặng         H% = 90%        H3PO4 50% 
73% Ca3(PO4)2                               1 tấn dd 
 
Tính khối lượng quặng photphorit. 

3.2.  
Ca3(PO4)2 + C + SiO2 H% = 80%       P     
    m(g)                                                   62gam 
 
Tính m=? gam                             

3.3.  
 Ca3(PO4)2   H3PO4  

  Ca(H2PO4)2.  

Tính khối lượng dung dịch H2SO4 70% 

đã dùng để điều chế được 468 gam 

Ca(H2PO4)2 theo sơ đồ trên. Biết hiệu 

suất 70%.  

 

 
 

Câu 4. NÂNG CAO (Củng cố - Về nhà) 

 
P2O5 + NaOH ® NaH2PO4 + Na2HPO4 
x (mol) = ?  y (mol) =?  0,15mol  0,25 mol 
P2O5 + NaOH ; KOH ® Muối khan   
m(gam) = ?  0,2mol ; 0,3mol  35,4gam   
P2O5 + NaOH  ® Cô cạn được rắn X   
m (gam)  253,5ml ; 2M ® 3m (gam)   

 

¾¾¾ ®¾+ 42SOH

¾¾¾¾ ®¾+ 243 )(POCa
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Câu 3.1. PHOTPHO trắng được sử dụng để làm bom do có đặc tính nguy hiểm?  
+ Tính dễ cháy, cháy mãnh liệt trong không khí. Tạo khói sương độc. 
+ Có khả năng gây bỏng nặng khiến da thịt nạn nhân hoại tử. Rất khó dập tắt. 
Câu 3.2. Trong cơ thể PHOTPHO tập trung nhiều nhất ở đâu ? Dưới dạng hợp chất phổ biến nào? 
Cơ thể chứa TB 1 kg (P):  
+ 10gam ở tổ chức thần kinh,  
+ 100gam trong bắp thịt,  
+ còn lại chiếm đa số ở XƯƠNG, dưới dạng 1 chất kết tinh rắn là Ca3(PO4)2 

Câu 3.3. Hiện tượng “ma trơi” là hiện tượng quan sát được ở các nghĩa địa khi mưa và có gió nhẹ, có hình ngọn 
lửa sáng vàng, bay là là di động trên mặt đất, lúc ẩn lúc hiện. 
+ Hiện tượng trên là hiện tượng vật lý hay hóa học? Giải thích 
+ Tại sao có hiện tượng “ma trơi” đuổi theo khi con người sợ và chạy? 
+ Hiện tượng lượng PHOTPHO trong xác chết thối rữa được giải phóng dưới dạng photphin PH3 có lẫn P2H4.  
+ P2H4 là dạng chất lỏng dễ bay hơi và tự bốc cháy ngoài không khí ở nhiệt độ thường, làm cho PH3 cháy 
theo. 
+ Khi người bỏ chạy sẽ sinh ra 1 luồng khí chuyển động làm ngọn lửa bay theo chiều gió theo hướng người 
chạy 
Câu 3.4. Vì nguyên nhân nào mà PHOTPHO không được lựa chọn thay thế nến thắp sáng ? 
(1) Phopho phân hủy theo thời gian tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu 
(2) Tính dễ bốc cháy của photpho trắng, phát sáng màu xanh lá cây là do nó phản ứng với oxy không khí.  
Phản ứng này dễ dàng tăng tốc, nhanh chóng phát triển thành ngọn lửa và khói trắng gây cháy nhà. 
Câu 3.5.  
+ Trong thuốc diêm người ta dùng PHOTPHO trắng hay đỏ? 
+ Vì sao khi quẹt diêm trong bóng tối ta lại nhìn thấy vệt sáng ở vỏ bao diêm? 
* Dùng P đỏ vì: 
+ P trắng kém bền, dễ bị Oxh bởi oxi không khí ngay ở điều kiện thường, có thể bốc cháy khi và chạm với 
chất oxh mạnh như KClO3,… 
+ P trắng độc  
** Do năng lượng phát ra trong quá trình oxh là năng lượng ánh sáng (sự phát quang hóa học) 
Câu 3.6.  
+ Sử dụng hợp chất nào của PHOTPHO làm chất phụ gia tạo thêm vị ngọt cho thực phẩm? 
+ Hương nhang sau khi thắp đậu tàn là do sử dụng axit photphoric (H3PO4) để ngâm tăm hương (nhang), khi thắp 
lên sẽ sinh ra khí P2O5. Chất này tồn tại trong không khí, có những tác động xấu nào lên con người khi hít thở 
nhiều? 
+ H3PO4 : Chất phụ gia trong các loại đồ uống, mứt, thạch rau câu, pho mát hoặc để tạo hương thơm sự đậm 
đà cho thực phẩm bằng cách kết hợp với Hfcs (đã xử lý enzymem) với mục đích để tạo thêm vị ngọt.  
+ Khi tác động lên da sẽ làm da bị mòn; tác động lên hệ hô hấp gây khó thở; tác động lên giác mạc gây ngứa 
mắt.  
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Bài 1. Phân biệt các dung dịch sau:  

a) Na3PO4 ; NaCl ; NaBr ; Na2S ; NaNO3 

b) H3PO4 ; BaCl2 ; Na2CO3 ; (NH4)2SO4. Chỉ sử dụng dung dịch HCl. 

 

Bài 2. Hòa tan 0,1 mol mỗi chất sau: Al2(SO4)3 ; NaNO3 ; Na3PO4 vào 3 cốc nước để tạo thành 100 ml dung dịch 

riêng biệt.  

+ Xác định dung dịch có pH nhỏ nhất.  

+ Phân biệt 3 dung dịch.  

+ Tính lượng kết tủa tạo thành ở mỗi cốc nếu cho dung dịch BaCl2 dư vào mỗi cốc? 

 

Bài 3. Khi thuỷ phân một loại đất đèn chứa tạp chất canxiphotphua (Ca3P2) người ta thu được hỗn hợp khí có mùi 

rất khó chịu.  

a) Viết phương trình phản ứng thuỷ phân loại đất đèn nói trên và cho biết chất gì gây mùi của hỗn hợp khí? 

b) Phân tích hỗn hợp khí thu được khi thuỷ phân 3kg đất đèn nói trên người ta xác định được trong đó có 1,12 

cm3 photphin (đo ở đktc). Hãy tính phần trăm tạp chất canxiphotphua có trong loại đất đèn đó?      

 


